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ĐỀ THI TOÁN HỌC KÌ 2 LỚP 3 NĂM 2021 - ĐỀ SỐ 4 

Nội dung bộ đề được biên soạn theo hình thức thi mới của Bộ GD&ĐT với 2 phần chính 
là trắc nghiệm và tự luận. 

Phần 1: (Trắc nghiệm) 

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời A, B,C, D (là đáp số, kết quả tính). 
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1/ Số lớn nhất trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là: 

A. 9788 

B. 9887 

C. 7889 

D. 7988 

2/ Số liền sau của số 9999: 

A. 1000 

B. 10000 

C. 100000 

D. 9998 

3/ Ngày 27 tháng 5 năm 2016 là thứ sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy? 

A. Thứ tư 

B. Thứ năm 

C.Thứ sáu 

D. Thứ bảy 

4/ Một hình tròn có tâm I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn là: 

A. 10 cm 
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B. 12 cm 

C. 20cm 

D. 25 cm 

5/ Một hình vuông ABCD có chu vi là 40 cm. Tìm cạnh hình vuông đó. 

A. 20 cm 

B. 15 cm 

C. 144 cm 

D. 10 cm 

Phần II: (Tự luận) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 18229 + 35754 

b) 7982 - 3083 

c) 24043 x 4 

d) 3575 : 5 

Bài 2: Tính: 

a) 99637 – 12403 x 8 

b) x x 3 = 18726 

Bài 3: Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 10 phòng học lắp 40 cái 
quạt trần. Hỏi có 32 cái quạt trần thì lắp được mấy phòng học? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 40 cm. người ta cắt lấy 
ra một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa. Tính diện tích tấm bìa còn lại? 

 

Đáp án đề kiểm tra toán Lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề số 4 

Phần 1: Trắc nghiệm 

1. B. 9887 

2. B. 10000 

3. B. Thứ năm 

4. B. 12 cm 

5. D. 10 cm 

Phần 2: Tự Luận 

Bài 1: Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ 

a) 18229 + 35754 = 53983 

c) 24043 x 4 = 96172 

b) 7982 - 3083 = 4899 

d ) 3575 : 5 = 715 

Bài 2: 

a) 99637 - 12403 x 8 
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= 99637 - 99224 

= 413 

b) x x 3 = 18726 

x = 18726 : 3 

x = 6242 

Bài 3: 

Số quạt trần 1 phòng lắp là: 

40 :10 = 4 (cái quạt) 

Số phòng 32 cái quạt trần lắp là: 

32 :4 = 8 (phòng) 

Đáp số: 8 phòng 

Bài 4: 

Diện tích miếng bìa là : 

50 x 40 = 2000 (cm2) 

Diện tích hình vuông cắt ra: 

40 x 40 = 1600 cm2 

Diện tích tấm bìa còn lại là: 

2000 - 1600 = 400 cm2 

Đáp số: 400 cm2 

 


